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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀN KIẾM TP HÀ NỘI                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

                                    

Bản án số: 10 /2017/KDTM-ST 

Ngày 28/9/2017  
Về việc: Tranh chấp hợp đồng  

            tín dụng.        

                     

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Ngọc  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Thái Nguyên Bền và Bà Đào Phương Mai  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: 

          Bà Nguyễn Thị Hiền- Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vô ¸n kinh doanh th­¬ng m¹i thô lý sè 

61/2013/TLST- KDTM ngµy 01/10/2013 vÒ viÖc “Tranh chÊp hîp ®ång tÝn 

dông” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 13/2017/QĐXXST-

KDTM ngày 26/8/2017; Quyết định hoãn phiên tòa số 47/2017/QĐHST-KDTM 

ngày 12/9/2017 giữa:  

- Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn V (Công ty V).  

Trụ sở chính: phố V, phường T, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người được ủy quyền: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần D (Ngân hàng 

D). 

Người được ủy quyền của Ngân hàng D: ông Vũ Đình K - Trưởng ban xử 

lý nợ. Ông Vũ Đình K đã ủy quyền lại cho bà Nguyễn Thị B và ông Nguyễn 

Ngọc A theo Giấy ủy quyền số 4551 ngày 06/10/2016, đã được Công ty V xác 

nhận việc ủy quyền lại tại văn bản số 679 ngày 15/06/2017. 

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn A (Công ty A).  

Trụ sở: Phố T, phường B, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Phùng Thế K - Chức vụ: Chủ tịch 

công ty kiêm Tổng Giám đốc. Nơi ở: Xóm N, xã T, huyện V, tỉnh Thái Bình. 

- Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông NLQ1 

2. Bà NLQ2 
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3. Anh NLQ3.  

Cùng HKTT và nơi ở: phố P, phường Q, quận B, thành phố Hà Nội. 

4. Anh NLQ4. Địa chỉ: phố C, phường N, quận L, thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 05/9/2013, đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung 

ngày 23/9/2016 và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn – trình bày như sau: 

 Ngày 17/9/2010, Công ty A và Ngân hàng D – CN H đã ký Hợp đồng tín 

dụng hạn mức số DN 10.09.09 với những nội dung chính như sau: 

- Hạn mức cho vay tối đa: 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu 

đồng chẵn);  

- Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng; 

- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2010 -2011; 

- Lãi suất vay: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13 tháng cá nhân nhận lãi suất 

cuối kỳ + 4,3%/năm. Lãi suất vay có thể được điều chỉnh theo thông báo 

của Ngân hàng D trong từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của 

Ngân hàng nhà nước; 

- Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn và được áp dụng đối với dư 

nợ gốc quá hạn và hoặc dư nợ lãi quá hạn. 

  Sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, Ngân hàng D đã tiến hành giải ngân 

nhiều lần, lần cuối theo giấy nhận nợ số 05 ngày 06 tháng 9 năm 2011 Ngân 

hàng giải ngân cho công ty A là: 6,250,000,000.00 đồng.  

  Tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay là:  Quyền sử dụng đất 57 m2 

đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 130b, thuộc tờ bản đồ số 330-8, tại địa 

chỉ: đường C, phường N, quận L, thành phố Hà Nội; theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AH 236441, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số 199/2007/QĐ-

UB/112/2007 MS: 10127652042 do UBND quận L cấp ngày 14/02/2007 cho bà 

NLQ2. Chi tiết việc thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

2054.2011/HĐTC ngày 06/9/2011 ký tại Văn phòng công chứng N, thành phố 

Hà Nội. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của 

pháp luật. Tài sản này đảm bảo cho Công ty A với dư nợ gốc cao nhất là 

8.928.571.000 đồng cùng toàn bộ lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng ký giữa các 

bên. 

Tài sản bảo đảm này đồng thời đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty 

CP Thương mại xuất nhập khẩu K (Công ty K – trụ sở tại: ngõ B, phố Q, 

phường V, thành phố Hà Nội) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

2054.2011/HĐTC ngày 06/9/2011 ký tại Văn phòng công chứng N, thành phố 
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Hà Nội. Tài sản đảm bảo dư nợ gốc tối đa cho khoản vay của Công ty K là 

3.383.429.000 đồng và tiền lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng ký giữa các bên. 

Đối với nghĩa vụ trả nợ của Công ty K với Ngân hàng D, Ngân hàng D sẽ khởi 

kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm ở một 

vụ kiện khác. 

Quá trình đôn đốc thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm:  

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng nêu trên, Công ty A đã vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng D. Sau khi khoản vay quá hạn, Ngân 

hàng D đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Bên vay vốn thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng 

Công ty A đều không thực hiện. Tính đến thời điểm này Công ty A vẫn chưa thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ được phần nào cho Ngân hàng D, bao gồm cả gốc, nợ lãi trong 

hạn, nợ lãi quá hạn của số tiền vay 6,250,000,000.00 đồng.  

 Đối với Bên thế chấp tài sản: Ngân hàng D đã yêu cầu Bên thế chấp thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp đã ký, 

tuy nhiên Bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ của mình, không đồng ý bàn giao 

tài sản để Ngân hàng D xử lý thu hồi. 

  Như vậy, Bên vay và Bên thế chấp đã vi phạm các nghĩa vụ cam kết, thỏa 

thuận với Ngân hàng D theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các 

văn bản, giấy tờ khác có liên quan đã ký với Ngân hàng D. 

  Ngày 02/7/2015, Công ty V và Ngân hàng D đã tiến hành ký Hợp đồng 

mua, bán nợ số 7552/2015/MBN.V-D để mua toàn bộ các khoản nợ của Công ty 

A tại Ngân hàng D. Đồng thời, Công ty V và Ngân hàng D đã ký kết các Hợp 

đồng ủy quyền số 7553/2015/UQ.V-D ngày 02/7/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ 

sung Hợp đồng ủy quyền số 7553/2015/UQ.V-D ngày 02/7/2015 số: 

2298/2016/UQ1.V-D ngày 12/7/2016 để ủy quyền cho Ngân hàng D thực hiện 

đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty V liên quan đến Công ty A và các 

khoản nợ tại hợp đồng mua, bán nợ số 7552/2015/MBN.V-D ngày 02/7/2015, 

theo đó Ngân hàng D được quyền thay mặt Công ty V thực hiện đầy đủ các quyền 

và nghĩa vụ của Công ty V trong việc khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân 

dân các cấp để giải quyết vụ việc khởi kiện Công ty A. 

 Nay Công ty V khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết:   

 Buộc Công ty A phải trả Công ty V số tiền tính đến ngày 25 tháng 8 năm 

2017 là 15,347,222,222 đồng, trong đó nợ gốc là 6,250,000,000.00 đồng, nợ lãi 

quá hạn 8,676,215,278 đồng và nợ lãi trong hạn là 421,006,944 đồng. 

 Buộc Công ty A phải tiếp tục trả Công ty V số tiền nợ lãi tính theo lãi suất 

quá hạn quy định tại Hợp đồng tín dụng hạn mức số DN 10.09.09 ngày 

17/9/2010 kể từ ngày 26/8/2017 cho đến khi trả hết nợ cho Công ty V. 
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 Trong trường hợp, bị đơn không trả hết cho Công ty V số tiền nợ gốc và nợ 

lãi đề nghị Tòa án tuyên buộc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thực 

hiện nghĩa vụ thế chấp tài sản dùng bảo đảm cho khoản vay.  

 Số tiền sau khi tiến hành phát mại tài sản thế chấp nếu không đủ thì bị đơn 

tiếp tục có nghĩa vụ trả hết toàn bộ số tiền còn thiếu cho Công ty V.  

*Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn - Công ty A không 

có ý kiến trong suốt toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, khi Tòa án tiến hành các 

thủ tục tố tụng giải quyết vụ án, người đại diện theo pháp luật của bị đơn là bà 

Đỗ Minh T và sau là ông Phùng Thế K không nhận các văn bản pháp luật, 

không có mặt tại các buổi làm việc do Tòa án thông báo, quyết định. 

*Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan ông NLQ1, bà NLQ2 có ý kiến trình bày tại biên bản hòa 

giải ngày 17/12/2013 tại Tòa án như sau: 

 Ông bà là chủ tài sản nhà đất tại địa chỉ đường C, phường N, quận L, 

thành phố Hà Nội đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 

236441, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số 199/2007/QĐ-UB/112/2007 MS: 

10127652042 do UBND quận L cấp cho bà NLQ2 ngày 14/02/2007, có diện 

tích 57 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 130b, thuộc tờ bản đồ số 

330-8. 

 Chị Đỗ Minh T - người đại diện theo pháp luật của công ty A (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty A số 0104005036 ngày 09/1/2009) gọi 

bà NLQ2 là dì, chị T đã hỏi ông bà mượn sổ đỏ nhà đất để thế chấp vay tiền của 

ngân hàng D trong thời hạn 06 tháng. Tuy nhiên khi Ngân hàng D ký hợp đồng 

với chị T thì ông bà không được biết Ngân hàng D cho chị T vay bao nhiêu tiền, 

thời gian vay bao lâu. 

 Sau khoảng 7 tháng từ ngày Ngân hàng D đến gặp ông bà thì chị T vẫn 

không trả sổ đỏ nên ông NLQ1 có đến trụ sở ngân hàng D ở phố T hỏi về số tiền 

chị T vay nhưng người đại diện của ngân hàng nói rằng để bảo vệ khách hàng 

nên không cho ông Hải biết cụ thể khoản vay của chị T. Nay ngân hàng D khởi 

kiện chị T thì ông bà có quan điểm chị T vay Ngân hàng D thì chị T phải có 

trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng D, Ngân hàng D không thể thu nhà của ông 

bà.  

  Tại phiên tòa.  

 Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – trình bày giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện, đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Về số 

liệu, đề nghị HĐXX chấp nhận số nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm, cụ thể:  

 Buộc Công ty A phải trả Ngân hàng D số tiền tính đến ngày 28 tháng 9 

năm 2017 là 15,494, 791,666 đồng, trong đó nợ gốc là 6,250,000,000.00 đồng, 

nợ lãi quá hạn 8,823,784,722 đồng và nợ lãi trong hạn là 421,006,944 đồng. 
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 Bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng vắng mặt không 

có lý do. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên 

tòa và của người tham gia tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án 

như sau: Tòa án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thụ lý 

vụ án, tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự, tiến hành hòa giải, thu thập chứng 

cứ và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.Từ khi thụ lý vụ án đến khi đưa vụ án ra 

xét xử là quá thời hạn xét xử. 

  Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã tiến hành đúng các thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự vể phiên tòa sơ thẩm.  

 Bị đơn và những người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan đã không chấp 

hành đúng các quy định tại Điều 70, 72, 234 của Bộ luật tố tụng Dân sự. 

  Về nội dung vụ án đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Buộc bị đơn phải trả số nợ gốc và nợ lãi cho nguyên đơn cho đến 

ngày xét xử sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®­îc thÈm tra t¹i 

phiªn tßa, sau phÇn tranh luËn vµ nghÞ ¸n, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:  

[1]. Về thẩm quyền giải quyết vụ án và xác định tranh chấp: Căn cứ vào 

Điều 30, điểm b, khoản 1 của Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015, Công ty A có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm; Các bên đương sự 

đều là pháp nhân, ký kết hợp đồng với mục đích lợi nhuận;  Vì vậy, việc xác 

định đây là tranh chấp kinh doanh thương mại, thẩm quyền giải quyết vụ án 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý và 

giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

[2].Về việc tham gia tố tụng:  

Sau khi thụ lý vụ án, tùy từng giai đoạn Tòa án đã xác định người đang 

quản lý tài sản thế chấp tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, lần lượt là 

anh NLQ3 (là con của ông NLQ1 và bà NLQ2), anh Nguyễn Xuân H và nay là 

anh NLQ4. Nay anh Nguyễn Xuân H không còn quản lý tài sản thế chấp trong 

vụ án nên không còn quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì vậy Tòa án không đưa vào 

tham gia tố tụng tiếp tục để giải quyết vụ án. 

[3].Về việc xét xử vắng mặt các đương sự:  

Về bị đơn, người đại diện theo pháp luật của Công ty A trước đây là bà 

Đỗ Minh T, sau này được thay đổi là ông Phùng Thế K. 

Quá trình giải quyết vụ án ,Tòa án đã triệu tập nhiều lần, tống đạt các văn 

bản tố tụng theo đúng quy định của pháp luật cho bị đơn và những người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông NLQ1, bà NLQ2, anh NLQ3, anh NLQ4.  
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Ông NLQ1 và bà NLQ2 có đến Tòa án tham gia duy nhất một buổi hòa 

giải sau đó không đến Tòa, không có ý kiến bổ sung cũng như không giao nộp 

tài liệu, chứng cứ và không nhận các văn bản tố tụng của Tòa án. 

Bà T, ông K, anh NLQ3 và anh NLQ4 đã được Tòa án triệu tập nhiều lần, 

nhưng không đến Tòa án tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, cũng 

không có văn bản trình bày ý kiến, không giao nộp tài liệu chứng cứ, không 

nhận các văn bản tố tụng của Tòa án . 

Tòa án đã triệu tập phiên tòa hai lần đối với bị đơn và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan như trên nhưng các đương sự vẫn tiếp tục vắng 

mặt. Căn cứ theo Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Hội đồng xét xử 

vắng mặt các đương sự là đúng theo quy định của pháp luật. 

[4].Về nội dung vụ án:  

*Xét Hợp đồng tín dụng hạn mức số DN 10.09.09 ngày 17/9/2010: Đây là 

văn bản được người có thẩm quyền của Ngân hàng D do người đại diện theo ủy 

quyền -  Bà Nguyễn Thị Hương G, chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng D 

kiêm giám đốc chi nhánh H và Công ty A là bà Đỗ Minh T, chức vụ Giám đốc 

ký hợp đồng là đúng thẩm quyền. 

 Nội dung hợp đồng ký kết giữa Ngân hàng D và Công ty A nhằm mục 

đích Công ty A vay tiền để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2010 - 2011 (Điều 2). Lãi suất trong hạn được xác định tại thời điểm giải ngân 

của từng món tiền vay được ghi trong từng giấy nợ, lãi suất quá hạn bằng 150% 

lãi suất trong hạn (khoản 5.1 Điều 5). Về việc chuyển nợ quá hạn Ngân hàng D 

thực hiện chuyển toàn bộ dư nợ gốc thực tế còn lại bao gồm nợ gốc và nợ lãi 

trong hạn của bên được cấp tín dụng sang nợ quá hạn khi bên được cấp tín dụng 

không thanh toán đúng hoặc đầy đủ các khoản nợ gốc,lãi theo đúng thời hạn 

thỏa thuận (khoản 8.2 Điều 8). 

 Sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, Ngân hàng D đã tiến hành giải ngân  

toàn bộ số tiền trong hạn mức tín dụng cho công ty A sử dụng với mục đích 

thanh toán tiền mua hàng (theo hợp đồng kinh tế ngày 06/9/2011 ký giữa công ty 

A với công ty T). 

Quá trình vay Công ty A đã tất toán được các khoản nợ gốc và nợ lãi 

trước đó, chỉ còn khoản vay  là: 6,250,000,000.00 đồng tại giấy nhận nợ số 05 

ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Công ty A với lãi suất 25%/năm, cho đến nay 

Công ty A vẫn chưa thanh toán tiền nợ gốc và tiền nợ lãi cho Ngân hàng D nay 

là Công ty V.  

Theo Điều 7 của hợp đồng tín dụng hạn mức số DN 10.09.09 ngày 

17/9/2010 các bên thỏa thuận bên vay phải trả lãi vay định kỳ một tháng một lần 

vào ngày 30 của kỳ hạn trả lãi, lãi vay của kỳ hạn trả lãi cuối cùng được trả cùng 

ngày với ngày trả nợ gốc. Theo thỏa thuận tại giấy nhận nợ thời hạn vay của 

khoản tiền 6,250,000,000.00 đồng là 06 tháng kể từ ngày 06/9/2011 đến 

06/3/2012.  
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Kể từ ngày 06/9/2011 cho đến nay, công ty A chưa trả được cho Ngân 

hàng D (nay là công ty V) một khoản nào trong nợ gốc, nợ lãi trong hạn cũng 

như nợ lãi quá hạn, do vậy Ngân hàng D (nay là công ty V) chuyển toàn bộ nợ 

gốc và nợ lãi trong hạn của Công ty A sang nợ quá hạn từ ngày 06/10/2011 là có 

cơ sở. 

Từ nhận định trên có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty V 

đối với Công ty A về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, xác định số nợ gốc, nợ 

lãi mà Công ty A phải trả cho công ty V tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2017 là 

15,494, 791,666 đồng, trong đó nợ gốc là 6,250,000,000.00 đồng, nợ lãi trong 

hạn là 421,006,944 đồng, nợ lãi quá hạn 8,823,784,722 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 *Xét Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 06 tháng 9 năm 2011: 

 Đây là văn bản được ký kết vào ngày 06/9/2011 giữa ba bên do công 

chứng viên thuộc Văn phòng công chứng N tiến hành việc công chứng. 

 Bên thế chấp gồm ông NLQ1 và vợ là bà NLQ2 đã dùng tài sản thuộc sở 

hữu của vợ chồng là quyền sử dụng đất tại đường C, phường N, quận L, thành 

phố Hà Nội để đảm bảo thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của bên vay (công ty 

A và công ty K) đối với Ngân hàng D, phát sinh trước hoặc sau thời điểm ký hợp 

đồng thế chấp này (khoản 1 Điều 1), nghĩa vụ dân sự đối với Công ty A tổng số 

tiền nợ cao nhất là 8.928.571.000 đồng. Nội dung việc thế chấp cũng được các 

bên thống nhất rằng toàn bộ vật phụ, trang thiết bị kèm theo và phần giá trị công 

trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm gắn liền với diện tích nhà đất đã 

được thế chấp cũng đều thuộc tài sản thế chấp trong hợp đồng (khoản 2 Điều 1). 

Thời hạn thế chấp được tính kể từ ngày ký hợp đồng cho đến khi bên vay vốn 

hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp (Điều 4). 

 Hồ sơ việc thế chấp thể hiện: Ngày 05 tháng 9 năm 2011, trước ngày ký 

hợp đồng thế chấp, ba bên bao gồm ông NLQ1, bà NLQ2, Công ty A , Công ty A 

và Ngân hàng D đã thực hiện việc thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay tại thửa số 

130b, thuộc tờ bản đồ số 330-8, có địa chỉ hiện nay là đường C, phường N, quận 

L, thành phố Hà Nội. Hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm 

cùng ngày ký hợp đồng 06/9/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

UBND quận L, thành phố Hà Nội. 

 Với phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng ông NLQ1 và bà NLQ2 đã 

tự nguyện thế chấp tài sản của ông bà để đảm bảo cho khoản vay của Công ty A, 

nghĩa vụ của bên thế chấp đã phát sinh kể từ ngày Công ty A không thực hiện 

nghĩa vụ của bên được cấp tín dụng. 

 Nay nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bên thế chấp thực hiện nghĩa vụ bảo 

đảm khoản vay cho Công ty A là có căn cứ được chấp nhận. 

[4].Về án phí và quyền kháng cáo: Các đương sự phải chịu án phí và có 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên! 

QuyÕt ®Þnh 
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Căn cứ vào: 

- Khoản 1 Điều 30; điểm b, khoản 1 của Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ Luật tố tụng dân sự 

2015; 

- Điều 336, 338, 342, 345, 348, 349, 355, 463, 474,  476  của Bộ luật dân sự 

2005; 

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 

năm 2010; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

- Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án ngày 27/2/2009 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội; 

-  Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 

 Xö:    

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn V về 

“Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn A.  

 1.1. Buộc Công ty A trả cho Công ty V số tiền vay  tính đến ngày 28 tháng 

9 năm 2017 là 15,494, 791,666 đồng, trong đó nợ gốc là 6,250,000,000.00 đồng, 

nợ lãi trong hạn là 421,006,944 đồng, nợ lãi quá hạn 8,823,784,722 đồng. 

 1.2. Buộc Công ty A phải tiếp tục trả cho số tiền nợ lãi trên số nợ gốc chưa 

trả theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng hạn mức số DN 10.09.09 ngày 

17/9/2010 và các giấy nhận nợ kể từ sau ngày 28/9/2017 cho đến khi trả hết nợ 

cho Công ty V. 

 1.3.Buộc ông NLQ1, bà NLQ2 (bên có tài sản bảo đảm) phải thực hiện 

nghĩa vụ bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 06 tháng 9 

năm 2011. 

 1.4.Trong trường hợp ông NLQ1, bà NLQ2 (bên có tài sản bảo đảm) không 

thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 06 

tháng 9 năm 2011 thì Công ty V có quyền đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự 

tiến hành kê biên, phát mại toàn bộ tài sản nhà đất bao gồm: Quyền sử dụng đất 

ở và các tài sản gắn liền với đất tại thửa số 130b, thuộc tờ bản đồ số 330-8, có 

địa chỉ: đường C, phường N, quận L, thành phố Hà Nội, đã có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AH 236441, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số 199/2007/QĐ-

UB/112/2007 MS: 10127652042 do UBND quận L cấp ngày 14/02/2007 cho bà 

NLQ2. 

 Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp trên sẽ được dùng để thanh 

toán toàn bộ khoản nợ trong hợp đồng tín dụng trên, nếu dư công ty V sẽ trả lại 
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cho bên thế chấp, nếu còn thiếu thì công ty A có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ cho 

công ty V số tiền thiếu. 

 1.5.Các đương sự gồm ông NLQ1, bà NLQ2, anh NLQ3, anh NLQ4 có 

nghĩa vụ thi hành án khi tài sản thế chấp bị kê biên, phát mại tài sản.  

 2. VÒ ¸n phÝ: Công ty A phải chịu 112,113,472.00 VNĐ (Một trăm mười 

hai triệu, một trăm mười ba nghìn, bốn trăm bẩy mươi hai đồng).  

 Công ty V được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 59.000.000 đồng 

(Năm mươi chín triệu đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0000382 tại Chi 

Cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm ngày 17/10/2013 (Biên lai này do 

Ngân hàng D ký nộp). 

3. ¸n xö c«ng khai s¬ thÈm, có mặt đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn.Vắng mặt bị đơn, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nguyên 

đơn cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Bị đơn 

và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định của pháp 

luật. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự là 05 năm. 

 

         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
   N¬i nhËn:     
- Các đương sự; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm;               

- Chi Cục Thi hành án DS  

      quận Hoàn Kiếm; 

- Thừa phát lại để tống đạt; 

- Lưu Hồ sơ, Văn phòng;               TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 
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